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Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 81, đoạn văn này vẫn nói về “điều ác ẩn chứa”.
Kiến tha sắc mỹ, khởi tâm tư chi.
見他色美。起心私之。
Thấy người có sắc đẹp, liền khởi tâm tư thông.
Hiện tượng này, ác nghiệp không những vô cùng nghiêm trọng, mà ở trong xã hội ngày nay nó đã đến mức tràn lan, sở dĩ xã hội không an định, động loạn triền miên, thiên tai nhân họa, truy tận nguồn gốc phát sinh thì đây không hẳn không phải là một trong những nhân tố quan trọng. Người Trung Quốc thời xưa thường nói: “Vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu trước tiên.” Giáo dục thời xưa của Trung Quốc, chúng ta xem thấy ở trong Nghi lễ của Lễ Ký: “Nam nữ năm tuổi không cùng chiếu”, nam nữ lên năm tuổi thì không thể ngồi chung với nhau, vì sao vậy? Nhằm ngăn chặn ngay từ đầu. Ngày nay, chúng ta có thể thấy trên báo chí, những bé gái mới 13, 15 tuổi mà đã có thai rồi, đâu đâu cũng vậy, như vậy còn có thể được sao? Nếu muốn xã hội này không động loạn, dường như là không thể. Hậu quả của việc dân chủ tự do mở cửa là xã hội đại loạn, lòng người bất an. Người thời nay đều nói chuyên chế không tốt, những vị đế vương ngày xưa có phải là chuyên chế hay không? Hãy tỉ mỉ mà đọc lịch sử, tham cứu thảo luận những quy chế, văn vật, chế độ ngày xưa, chúng ta sẽ phát hiện ra người thời nay đã đem cái mũ chuyên chế này chụp lên đầu của họ, rất không công bằng. Họ không phải là chuyên chế, họ chân thật có tâm từ bi, có tâm yêu thương, bảo hộ xã hội, suy nghĩ cho hạnh phúc của nhân dân, tuy có một số phương pháp mọi người cảm thấy không thuận tiện, sự không thuận tiện này chỉ là việc nhỏ, bạn đạt được cả đời an định, hòa bình, phồn vinh, hưng vượng thì đây là rất may mắn. Hay nói cách khác, hy sinh cái tự do nhỏ thì được cái tự do lớn, nhẫn nại một chút hạn chế nhỏ thì được hạnh phúc vĩnh hằng.
Chúng ta hãy xem thử hiện nay, những gì bạn đạt được, thực tế mà nói ở trong xã hội này là phóng túng tham dục, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy. Cái mà bạn có được là lợi ích nhỏ, bản thân bạn thì thân tâm bất an, luôn sống trong lo sợ, cũng khiến cho cả xã hội không an định, ai nấy đều sống trong khổ nạn. Quý vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, một chút tự do, dân chủ, mở cửa này của bạn đã phải trả giá lớn biết bao! Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy thì thấy cái được không bằng cái mất, cái bạn đạt được chỉ là một phần mười, cái mà bạn mất đi là chín phần mười, cho nên chúng ta tỉ mỉ mà suy xét lại xem, vẫn là phương thức của người xưa có đạo lý, người xưa bảo bạn hy sinh, nhẫn chịu một hai phần mười thì bạn đạt được hạnh phúc vinh quang đến bảy, tám phần mười. Thế gian nếu muốn làm đến thập toàn thập mỹ thì nhất định không thể được, từ trên tỷ lệ mà tính toán, đây là điều mà sức người có thể khống chế được. Bởi người ngày nay không đọc sách thánh hiền, không biết đại đạo của thánh hiền, đem giáo huấn trí tuệ cứu cánh viên mãn cao nhất thế xuất thế gian của Phật Bồ-tát xem thành mê tín, xem thành lạc hậu, xem là thứ không hợp với thời cuộc; bảo chính sách chế độ của cổ thánh tiên vương là chuyên chế, bảo là độc tài. Hiện tại chúng ta đã lập ra những pháp luật này, đã chế định ra những quy định này, và cho rằng đây là tiên tiến, phù hợp với dân chủ, phù hợp với tinh thần khoa học, nhưng mà hiệu quả thực thi nếu đem so với xã hội ngày xưa thì khoảng cách của chúng cách nhau quá xa. Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Người xưa nói là lỗi không đọc sách thánh hiền.
Trong chú giải, đoạn này là dẫn dụng một đoạn ở trong kinh Phật, nói được rất hay: “Phật bảo: Người sống ở đời nếu không xâm phạm phụ nữ nhà người khác, tâm không nghĩ tà xấu, do vậy mà được năm điều thiện.” Đại thánh đại hiền thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta đều là không rời xa “thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo”. Nếu có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, trong ngũ giới thì có giới “không tà dâm”, trong thập thiện thì có “không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm”, Phật nói họ có được năm loại quả thiện. Loại thứ nhất là bạn có thể giữ gìn được tài sản của bạn, không đến nỗi bị mất đi. Loại thứ hai, bạn giữ bổn phận, giữ quy củ thì bạn không sợ quan huyện, ngày trước quan huyện quản việc tư pháp, giống như cảnh sát ngày nay vậy, bạn sẽ không sợ họ, bởi bạn không phạm pháp. Loại thứ ba, bạn không sợ người, tâm hạnh của bạn quang minh chính đại, không làm những việc không dám nhìn mặt người. Đây là thiện thế gian, chúng ta nói đến là hoa báo, còn quả báo thì sao? Nếu họ không học Phật, họ không cầu sanh Tịnh độ thì quả báo ở nhân thiên. Thứ tư là Phật nói được sanh trên trời, sanh thiên, trên trời thì có ngọc nữ làm vợ. Thứ năm là từ trên trời hạ sanh xuống thế gian thì làm người phụ nữ đoan chánh. Phật nói năm loại quả báo này, ba loại là phước báo ở thế gian hiện tại, hai loại kia là sau khi chết sanh lên trời được hưởng phước trời.
Phật lại nói: “Người sống ở đời dâm dật, xâm phạm phụ nữ nhà người khác, do vậy bị năm điều ác.” Đây là bạn phá giới làm ác, bạn sẽ bị năm loại quả ác báo, cũng phân chia đời nay và đời sau. Loại thứ nhất là gia đình bất hòa, tiền bạc tiêu tán, tài sản của bạn sẽ tổn thất, cả nhà bạn bất hòa, quả báo này rất đáng sợ, trong ngạn ngữ thường nói “gia hòa vạn sự hưng”, gia đình bất hòa thì nhà này nhất định suy bại. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện nay, người phạm loại lỗi lầm này sẽ làm hôn nhân tan vỡ, ly hôn, hiện tại tỉ lệ ly hôn trong xã hội rất cao, ly hôn thì gia đình tan nát. Nếu như có vợ con thì đây là không có trách nhiệm đối với con cái, đã gây ra sự tổn thương nghiêm trọng nhất cho con cái, gây sự đả kích nghiêm trọng nhất, quả báo của tội này rất khủng khiếp, trong xã hội ngày nay không có ai nói về đạo lý này. Phật nói ác báo thứ hai, hiện nay bên ngoài không còn thấy nữa rồi, ngày xưa thì bạn bị xem là phạm pháp, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải ngồi tù, bị giam cầm, vẫn phải bị trừng phạt, pháp luật ngày nay không giống như ngày xưa nữa rồi. Tuy rằng quả báo hiện tại không nghiêm trọng như sự trừng phạt của ngày xưa, thế nhưng dù dương gian không trừng phạt bạn nhưng [sự trừng phạt ở] âm gian thật sự rất nghiêm trọng.
Thứ ba là lừa mình dối người, nên ở trước đại chúng đông người thì thân tâm bất an. Thế nhưng hiện tượng này ngày nay dường như cũng đã rất phai nhạt, vì sao vậy? Da mặt càng ngày càng dày. Nói lời thành thật, người ngày xưa vẫn còn chút lương tâm, làm chút việc xấu thì tâm bất an, hiện tại thì không còn nữa, lương tâm không còn nữa, cho nên họ cũng không hiểu thế nào là an và bất an, tham sân si đã đến cực điểm. Thế nhưng quả báo của việc tạo tác ác nghiệp này trong tương lai nhất định sẽ nghiêm trọng hơn không biết là bao nhiêu lần so với ngày xưa. Loại thứ tư là quả báo đời sau, Phật nói sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, chịu hình phạt thiêu nướng, hàng triệu triệu năm mới có thể ra khỏi địa ngục. Loại thứ năm, sau khi ra khỏi địa ngục thì đọa vào đường súc sanh. Trong đường súc sanh, chúng ta cũng biết có rất nhiều đường súc sanh, có loài dâm dật không kiêng kị mẹ con, cũng không có tiết độ, đọa lạc vào những loài vật này, Phật nói sự thê thảm của quả báo, sự thống khổ của quả báo không thể nói cùng tận.
Phàm phu mắt thịt không thể thấy được chân tướng của nhân duyên quả báo, kỳ thực những nhân quả báo ứng này đều ở ngay trước mắt. Câu này trong Cảm Ứng Thiên, văn tự chú giải đặc biệt nhiều, chúng tôi lật qua thì thấy có rất nhiều trang nêu ra những sự tướng của loại quả báo này trong lịch sử, mục đích không gì ngoài việc cảnh giác chúng ta, phàm phu không nhìn thấy được những trường hợp quả báo trong thực tế, họ rất khó tiếp nhận. Trong quyển sách này đã dẫn dụng mấy mươi thí dụ, là những câu chuyện người xưa, một số người hiện nay thấy những câu chuyện này của người xưa thì không tin, cho rằng đây là người xưa muốn khuyên mọi người làm thiện, chưa chắc là những câu chuyện có thật. Thế nhưng người thông minh, bạn hãy xem những câu chuyện mà người xưa viết này, rồi sau đó bình tâm mà quan sát xã hội hiện thực, đem đối chiếu lại với nhau thì sẽ hiểu thôi, liền biết được những gì mà người xưa nói là có thể tin tưởng, chúng ta phải nên tin tưởng và giữ gìn, tự cầu đa phước.
Phật pháp nói về tu hành, đây là việc lớn đầu tiên của tu hành, tu sửa tập khí tham lam của chúng ta, tu sửa hành vi dâm dật của chúng ta, bạn có thể đạt được, chúng tôi nói điều rất hiện thực, tức là bạn sẽ đạt được đạo khỏe mạnh sống lâu. Ai nấy cũng đều thích mình được khỏe mạnh sống lâu, để khỏe mạnh sống lâu thì nhân tố đầu tiên là tâm địa thanh tịnh, làm sao được thanh tịnh? Quả dục thì được thanh tịnh, nghĩa là dục vọng ít, dục vọng rất thấp. Sắc dục là một trong những nguyên nhân quan trọng, “tài, sắc, danh, thực, thùy” đều phải nhạt, càng nhạt càng tốt, càng ít càng tốt, thân tâm của bạn khỏe mạnh. Ăn uống thì ăn chay tốt, trong việc ăn chay vì sao Thế Tôn dạy người sơ học phải xa lìa “ngũ huân”? Quý vị phải biết, “huân” đó vẫn là thức ăn chay, bạn xem trong chữ “huân” (葷) trên đầu có bộ “thảo”, huân không phải là thức ăn thịt, thức ăn thịt gọi là “tinh”. Huân tân, huân là năm loại trong thức ăn chay, đồng tu học Phật đều biết, năm loại này là hành, tỏi, hẹ, kiệu, loại thứ năm trong kinh gọi là hưng cừ, ngày xưa ở Trung Quốc không có loại này, hiện tại thì có rồi, chính là hành tây. Vì sao Phật muốn dứt bỏ năm loại này? Kinh Lăng-nghiêm nói được rất hay, đã nói ra nguyên nhân, năm loại rau củ này nếu ăn chín thì sẽ dẫn đến kích thích sinh lý, ăn sống thì sẽ dẫn đến can hỏa, dễ nổi giận, là nguyên nhân như vậy, những thứ này có tính kích thích đối với sinh lý của chúng ta, nên Phật đều cấm chỉ. Thế nhưng nếu quý vị dùng như một loại thuốc trong Trung y thì được, nếu không phải dùng làm thuốc thì tốt nhất là nên ngăn chặn, đây chính là ngăn chặn ngay từ đầu. Phật đều đã ngăn chặn những tăng thượng duyên bất thiện này, đây gọi là đại từ đại bi, không có một việc nào mà không suy nghĩ cho chúng sanh, hy vọng chúng sanh đều có được lợi ích chân thật, đều có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn, đây là giáo huấn của thánh hiền.
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